
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     
 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

câu hỏi: WER? hay WAS? 

Nominativ  cách 1, chủ cách 

NOMINATIV 

danh từ ở dạng nguyên thủy đứng trong 
tự điển đều ở chủ cách : 
- Wagen <m/s/-> (chiếc xe) 
- Lehrerin <f/-/nen> (cô giáo) 
- Kind <n/es/er> (bé con, đứa trẻ) 
 
<Genus/Genitiv/Plural> 
<giống/sở hữu cách/số nhiều> 

SUBJEKT – CHỦ TỪ 

danh từ, tên riêng hay đại từ khi đóng vai trò chủ 
từ trong câu sẽ đứng ở dạng chủ cách: 
- der Wagen gehört dem Lehrer (xe của thầy giáo) 
- Hier wohnt die Lehrerin (cô giáo cư ngụ ở đây) 
- wir arbeiten bei McDonald’s (chúng tôi làm việc 

tại McDonald´s) 
- Franz studiert in Bonn. (Franz học ở Bonn) 

APPOSITION – ĐỒNG VỊ NGỮ 

danh từ  khi làm đồng vị ngữ cho một danh từ, một 
tên riêng hay một đại từ đang làm chủ từ, sẽ đứng 
ở chủ cách: 
- Peter, ein Student an der Uni Bonn, besitzt kein 

Auto (Peter,  một sinh viên ở đại học Bonn, 
không có xe ôtô) 

- Der Direktor, ein junger Mann, arbeitet täglich fast 
zehn Stunden. (ông giám đốc, một thanh niên 
trẻ, làm việc mỗi ngày gần mười tiếng) 

- Wir, eine Gruppe von zehn Studenten, wohnen hier. 
(chúng tôi, một nhóm mười sinh viên, cư ngụ ở 
đây) 

ANREDE – LỜI XƯNG HÔ 

Khi xưng hô, gọi, thưa thì danh từ, tên riêng, chức tước sẽ được 

dùng ở chủ cách: 

- willkommen, Herr Lehmann! (chào mừng ông Lehmann) 

- Sehr geehrter Herr Müller! 

- komm bitte sofort, Peter! 

 
 

 ABSOLUTER NOMINATIV – CHỦ CÁCH TUYỆT ĐỐI 

Chủ cách tuyệt đối thường đứng ngoài câu nói 
- die Wahrheit? Welche Wahrheit meint er? (sự thật à? 

hắn muốn nói về sự thật nào vậy?) 
- er will doch auswandern. Ein schwerer Entschluss. 

(anh ta muốn đi di cư. Một quyết định khó khăn) 
 

 

 

NOMINALERGÄNZUNG – TÚC TỪ DANH CÁCH 

Túc từ danh cách là những danh từ đi chung với những 
động từ kết hợp (Kopulaverben = sein, werden, bleiben, 
heißen) để biến thành một vị ngữ (Prädikat):  
chủ từ = túc từ danh cách 

- Herr Müller ist Lehrer. (ông Müller là thầy giáo) 
- er wird bald Arzt. (cậu ta sắp thành bác sĩ) 
- die Dame heißt Frau Schulz (bà ấy tên bà Schulz) 
 


